Phụ lục: 01

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: Dược
Mã số nghề: 720401
Mô tả nghề: 
Nghề Dược là nghề đặc biệt liên quan tới thuốc và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người. Các công việc chủ yếu của nghề dược trình độ cao đẳng thuộc 5 lĩnh vực: Đảm bảo và kiểm tra chất lượng thuốc; sản xuất, pha chế; bảo quản thuốc; quản lý và cung ứng thuốc; dược bệnh viện. Nếu người học đạt được khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu năng lực này, thì người học làm được một trong 10 vị trí việc làm như sau: 

- Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm : lấy mẫu; kiểm tra chất lượng mẫu; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý hoạt động thử nghiệm.

- Đảm bảo chất lượng: giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo các qui trình chuẩn.

- Bán lẻ thuốc: kiểm nhập, sắp xếp, bảo quản, tư vấn lựa chọn, hướng dẫn sử dụng và bán thuốc, lựa chọn thuốc, nhóm thuốc và nhà cung ứng, chốt đơn hàng, số lượng hàng hóa đã bán... 

- Chủ quầy thuốc: chọn địa điểm mở quầy, trang thiết bị, các mặt hàng kinh doanh; lựa chọn nhà cung cấp; quyết định đến chiến lược kinh doanh, quản lý kinh tế; quyết định tuyển dụng, tổ chức nhân sự tại quầy thuốc... 
- Kho dược và vật tư y tế: nhập - xuất, sắp xếp, bảo quản thuốc; Phát triển các hoạt động dịch vụ văn minh phục vụ khách hàng, quản lý kinh tế - tài chính kho; Thực hiện việc giao hàng, gửi hàng, xử lý thuốc, bị trả về hoặc thu hồi; Thực hiện lao động trong kho, vệ sinh, an toàn kho, Kiểm tra, kiểm soát thuốc về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng… 
- Thủ kho dược và vật tư y tế: ngoài nhiệm vụ của một nhân viên kho, thủ kho thực hiện công việc tổ chức lao động trong kho; quản lý thuốc, các loại thiết bị về văn phòng, vận chuyển, …
- Kinh doanh dược phẩm: giới thiệu, bán sản phẩm của doanh nghiệp dược tới các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh khác, nhà thuốc, quầy thuốc …. 
- Tổ trưởng tổ sản xuất: tiếp nhận và đối chiếu kế hoạch sản xuất, hóa đơn lĩnh nguyên liệu, công thức sản phẩm từ quản đốc phân xưởng, lĩnh nguyên liệu, cân chia lô mẻ, phân chia công việc, giám sát từng thành viên trong tổ thực hiện sản xuất theo quy trình thao tác chuẩn hoặc trực tiếp tham gia sản xuất, báo cáo với các bên liên quan khi cần.
- Sản xuất: chuẩn bị nguyên phụ liệu, trang thiết bị; vận hành máy móc, thiết bị; bàn giao bán thành phẩm, thành phẩm; vệ sinh thiết bị, nhà xưởng; bàn giao ca; báo cáo với cấp trên và các bộ phận khác.
- Công tác dược tạo cơ sở y tế: bảo quản thuốc; kiểm kê kho; theo dõi, thống kê, báo cáo thuốc; pha chế và kiểm nghiệm thuốc; nghiệp vụ dược; kiểm nhập thuốc; bán hàng và tư vấn bán hàng tại nhà thuốc bệnh viện. 

Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện tại các phòng nghiên cứu, các công ty sản xuất và kinh doanh dược, nhà thuốc, quầy thuốc GPP, viện kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, khoa dược Bệnh viện, kho thuốc... Điều kiện làm việc thường tiếp xúc với hóa chất, nguyên liệu làm thuốc, bán thành phẩm và thành phẩm, thiết bị máy móc có độ chính xác cao nên đòi hỏi người làm nghề dược luôn phải tỷ mỷ, chính xác, thận trọng, thái độ trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đối với công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng là cán bộ y tế, bệnh nhân đòi hỏi người làm nghề ngoài việc nắm chắc kiến thức về thuốc, thận trọng, chính xác, còn phải có khả năng giao tiếp khéo léo, thuyết trình chuyên nghiệp.

Người hành nghề phải có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng giao tiếp; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.

	Ký hiệu
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN

	A
	Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm (Nhân viên QC)
	A-1. Lấy mẫu kiểm nghiệm
	A-2. Nhận mẫu kiểm nghiệm
	A-3. Kiểm tra chất lượng các mẫu kiểm nghiệm (thuốc, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm) theo tiêu chuẩn
	A-4. Xử lý số liệu, bàn giao kết quả, tổng hợp hồ sơ
	A-5. Bảo quản và xử lý mẫu lưu

	
	
	A-6. Phối hợp hiệu chỉnh và bảo dưỡng thiết bị
	A-7. Bảo quản và vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị
	A-8. Các công việc khác (học tập nâng cao, đào tạo nhân viên mới,…)
	
	

	B
	Đảm bảo chất lượng thuốc

(Nhân viên QA)
	B-1. Kiểm soát quy trình sản xuất: kiểm tra nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và số lượng nguyên liệu, giám sát các công đoạn trong quá trình sản xuất
	B-2. Lưu trữ  mẫu kiểm nghiệm
	B-3. Ghi chép, báo cáo và quản lý các tài liệu, hồ sơ 
	B-4. Phối hợp với tổ trưởng (trưởng phòng) để hướng dẫn đảm bảo chất lượng
	B-5. Báo cáo, giải quyết các sự cố có liên quan

	
	
	B-6. Phối hợp với nhân viên kiểm tra chất lượng để giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	B-7. Các công việc khác (học tập nâng cao, đào tạo nhân viên mới,…)
	
	
	

	C
	Bán lẻ thuốc
	C-1. Lập kế hoạch bán hàng
	C-2. Nhập hàng
	C-3. Sắp xếp, trưng bày hàng (thuốc, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế)
	C-4. Bán hàng: tư vấn cho khách hàng, lựa chọn sản phẩm, lấy hàng, ra lẻ, tính tiền, trao hàng cho khách, nhận tiền
	C-5. Bảo quản, vệ sinh và an toàn cho cửa hàng

	
	
	C-6. Kiểm kê, kiểm tiền hàng và báo cáo công việc, giao tiền cho chủ cơ sở bán lẻ
	C-7. Phân loại và xử lý các thuốc cận hạn, thuốc hết hạn sử dụng
	C-8. Kiểm soát chất lượng hàng lưu tại cửa hàng 
	C-9. Học tập nâng cao trình độ, cập nhật thông tin/kiến thức
	C-10. Các công việc khác (xử lý thắc mắc của khách hàng, đào tạo nhân viên mới, khảo sát thị 
trường…)

	D
	Chủ quầy thuốc
	D-1. Lập kế hoạch bán hàng và hạch toán kinh doanh
	D-2. Tổ chức bán hàng


	D-3. Quản lý chuyên môn và đại diện pháp lý
	D-4. Xây dựng và ban hành các quy trình thao tác chuẩn
	D-5. Mua hàng, nhập hàng và kiểm soát chất lượng

	
	
	D-6. Bán hàng: tư vấn cho khách hàng, lựa chọn sản phẩm, lấy hàng, tính tiền, trao hàng cho khách, nhận tiền, ghi chép,…
	D-7. Bảo quản, vệ sinh và an toàn cho cửa hàng
	D-8. Giám sát, đào tạo nhân viên
	D-9. Giải quyết thuốc bị khiếu nại, thu hồi
	D-10. Sắp xếp và trình bày thuốc tại cửa hàng

	
	
	D-11. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ, sổ sách
	D-12. Các công việc khác (học tập nâng cao, cập nhật thông tin/kiến thức, …)
	
	
	


	 E
	Kho dược và vật tư y tế
	E-1. Nhập hàng
	E-2. Sắp xếp (theo nguyên tắc FIFO, FEFO)


	E-3. Bảo quản hàng trong kho (thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất, dược liệu, dụng cụ y tế)
	E-4. Phát triển các hoạt động dịch vụ văn minh phục vụ khách hàng


	E-5. Giao hàng, gửi hàng



	
	
	E-6. Xử lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế trả về, thu hồi theo hướng dẫn của thủ kho
	E-7. Ghi chép sổ sách, làm thống kê, báo cáo xuất, nhập, tồn, hư hỏng
	E-8. Vệ sinh, an toàn trong kho


	E-9. Kiểm tra hàng trong kho, phát hiện các hư hỏng
	E-10. Cập nhật kiến thức và các quy định mới của nhà nước về bảo quản, quản lý thuốc, hóa chất.

	F
	Thủ kho dược và vật tư y tế
	F-1. Nhập hàng
	F-2. Xuất hàng
	F-3. Sắp xếp (theo nguyên tắc FIFO, FEFO)


	F-4. Bảo quản hàng trong kho (thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất, dược liệu, dụng cụ y tế)
	F-5. Phát triển các hoạt động dịch vụ văn minh phục vụ khách hàng

	
	
	F-6. Giao hàng, gửi hàng
	F-7. Xử lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế trả về, thu hồi
	F-8. Quản lý kinh tế, tài chính kho


	F-9. Ghi chép sổ sách, làm thống kê, báo cáo xuất, nhập, tồn, hư hỏng
	F-10. Tổ chức vệ sinh, an toàn trong kho



	
	
	F-11. Tổ chức lao động trong kho
	F-12. Quản lý, sử dụng thiết bị trong kho
	F-13. Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trong kho về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng
	F-14. Cập nhật kiến thức và các quy định mới của nhà nước về bảo quản, quản lý thuốc, hóa chất.
	


	 G
	Kinh doanh dược phẩm
	G-1. Tìm kiếm khách hàng

(Cập nhật danh sách nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám, khoa dược, tìm kiếm khách hàng tiềm năng)
	G-2. Tiền tiếp cận khách hàng 

(Công tác chuẩn bị trước khi tiếp cận khách hàng)


	G-3. Tiếp cận khách hàng – Chào & bán hàng

(Gặp trực tiếp hoặc gián tiếp các chủ nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám, trưởng khoa dược để giới thiệu và bán sản phẩm)
	G-4. Marketting dược 

(tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp dược)
	G-5. Tư vấn bán hàng dược phẩm

(Tư vấn sản phẩm; đặc tính, lợi ích của sản phẩm)

	
	
	G-6. Kết thúc – Chốt đơn hàng

(Kết thúc việc chào & bán hàng nhân viên kinh doanh ghi lại)


	G-7. Chăm sóc khách hàng

(Duy trì mối quan hệ tốt với nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám, khoa dược. Xử lý nhanh chóng những khiếu nại)
	
	
	

	H
	Sản xuất thuốc
	H-1. Nhận kế hoạch sản xuất và kiểm tra, đối chiếu lệnh sản xuất, hóa đơn và công thức pha chế
	H-2. Kiểm tra, vận hành thiết bị theo quy trình


	H-3. Chuẩn bị, kiểm tra nguyên liệu (số lượng, tên, phiếu kiểm nghiệm,…)


	H-4. Thực hiện sản xuất, pha chế theo quy trình


	H-5. Báo kiểm tra chất lượng lấy mẫu kiểm tra bán thành phẩm



	
	
	H-6. Bàn giao bán thành phẩm cho bộ phận đóng gói
	H-7. Đóng gói thành phẩm


	H-8. Hoàn thiện hồ sơ lô mẻ, ghi chép đầy đủ vào sổ bàn giao công việc


	H-9. Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng (đầu ca, trong ca và sau khi hết ca)
	H-10. Bàn giao ca



	I
	Tổ trưởng sản xuất thuốc
	I-1. Nhận kế hoạch sản xuất theo từng đợt từ quản đốc phân xưởng


	I-2. Lĩnh nguyên liệu
	I-3. Ghi chép công thức lô mẻ vào sổ pha chế, đối chiếu lệnh sản xuất với công thức lô mẻ
	I-4. Cân chia mẻ nguyên liệu theo công thức


	I-5. Phân công công việc và giám sát công việc cho các thành viên trong tổ

	
	
	I-6. Báo cáo IPC, quản đốc khi gặp sự cố trong quá trình pha chế sản xuất.
	
	
	
	

	K
	Công tác dược tại sơ sở y tế
	K-1. Nghiệp vụ dược
	K-2.  Lập dự trù thuốc, hóa chất, vật tư y tế
	K-3. Bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế
	K-4. Cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư y tế
	K-5. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh và theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc

	
	
	K-6. Thống kê dược
	K-7. Pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu
	K-8. Tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người bệnh, đồng nghiệp về thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã cấp phát và hàng vi phạm chất lượng tại kho
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